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I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Câu 1. Người Champa đã có sáng tạo tiêu biểu nào trong sản xuất nông nghiệp?
A. Sử dụng công  cụ sắt để cày bừa.
B. Dùng trâu bò kéo cày, bừa.
C. Dùng xe guồng nước để đưa nước từ sông, suối lên ruộng.
D. Làm ruộng bậc thang ở sườn đồi núi.
Câu 2. Nghệ thuật đặc sắc nhất của người Champa là gì?
A. Kiến trúc chùa chiền.                                       B. Kiến trúc đền, tháp.
C. Nghệ thuật múa.                                               D. Các bức chạm nổi.
Câu 3. Chữ viết của người Cham-pa có nguồn gốc từ
A. chữ Hán của ngưởi Trung Quốc.                  B. chữ Phạn của người Ấn Độ.
C. chữ Pa-li của người Ấn Độ.                          D. chữ San-skit của người Ấn Độ.
Câu 4. Việc Khúc Thừa Dụ tự xưng là Tiết độ sứ có ý nghĩa gì?
A. Đất nước đã giành được quyền tự chủ.
B. Đất nước thoát khỏi ách đô hộ của nhà Đường.
C. Nhà Đường buộc phải chấp nhận Khúc Thừa Dụ.
D. Mở ra thời kỳ cai quản đất nước của họ Khúc.
Câu 5. Những việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích
A. củng cố thế lực của họ Khúc.
B. xây dựng đất nước theo đường lối của mình.
C. củng cố nền độc lập, “nhân dân đều được yên vui”.
D. bãi bỏ các thứ lao dịch và định lại mức thuế.
Câu 6. Vào thế kỷ X, sự kiện nào khẳng định nền độc lập của Tổ quốc?
A. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938.
B. Khúc Thừa Dụ tự xưng Tiết độ sứ năm 905.
C. Hai Bà Trưng đánh thắng quân Nam Hán năm 40.
D. Lí Bí lên ngôi hoàng đế.
Câu 7. “Nếu ta sai người đem cọc lớn, đẽo nhọn đầu và bịt sắt đóng ở cửa biển trước, nhân khi nước triều lên, thuyền của họ tiến vào trong hàng cọc, bấy giờ ta dễ bề chế ngự” đó là lời bàn với các tướng của ai?
A. Khúc Thừa Dụ.                                                  B. Dương Đình Nghệ.
C. Ngô Quyền.                                                        D. Ngô Mân.
Câu 8. Kế sách của Ngô Quyền trước hành động của Kiều Công Tiễn
A. Chuẩn bị tổ chức kháng chiến.                            B. Chủ động đón đánh địch.
C. Trước trừ nội phản, sau diệt ngoại xâm.              D. Kéo quân ra Bắc.
Câu 9. Hiện tại các đơn vị hành chính ở Tỉnh Đồng Nai gồm:
A. thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh và 8 huyện.
B. thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh và 10 huyện.
C. thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh và 11 huyện.
D. thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh và 9 huyện.
Câu 10. So với lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc, Đồng Nai là vùng đất 
A. còn rất trẻ.                                                 B. nhiều cây cối.
C. dân cư đông đúc.                                       D. nhiều năm tuổi.
Câu 11. Với vị trí địa lí thuận lợi, Đồng Nai là đầu mối giao thương giữa 
A. Đông Nam Bộ với Nam Trumg Bộ, Đông Nam Bộ với Tây Bắc.
B. Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ với Tây Nguyên.
C. Đông Nam Bộ với Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ với Đông Bắc.
D. Đông Nam Bộ với Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ với Tây Nguyên.
Câu 12. Em hãy chọn đáp án đúng về mối quan hệ giữa cột I ( thời gian) với nội dung cột II (tên các cuộc khởi nghĩa) tương ứng.
	Cột I
	Cột II

	1. Năm 40
	a. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng

	2. Năm 542
	b. Khởi nghĩa Phùng Hưng

	3. Năm 776
	c. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

	4. Năm 938
	d. Khởi nghĩa Lí Bí


 A. 1-a, 2-b, 3-c, 4-d.                                     B. 1-b, 2-c, 3-d, 4-a.
 C. 1-c, 2-d. 3-b, 4-a.                                     D. 1-d, 2-a, 3-b, 4- c.
Câu 13. Sự kiện nào khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta trong sự nghiệp giành lại độc lập cho tổ quốc?
A. Trưng Trắc  xưng vương.
B. Lí Bí xưng đế.
C. Khúc Thừa Dụ dựng lại quyền tự chủ.
D. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền.
Câu 14. “…………………hô một tiếng mà các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố cùng 65 thành ở Lĩnh ngoại đều hưởng ứng, việc dựng nước xưng vương dễ như trở bàn tay, có thể thấy hình thể đất Việt ta đủ dựng nghiệp bá vương”. Đoạn trích trên đây, nhà sử học Lê Văn Hưu (thế kỷ XVIII) nói về nhân vật lịch sử nào?
A. Trưng Trắc, Trưng Nhị.                                   B. Bà Triệu.
C. Lí Bí.                                                                D. Triệu Quang Phục.
Câu 15. Tên gọi thân thuộc của nhân dân khi gọi Mai Thúc Loan là
A. Vua Mai.                                                            B. Vua Đế.
C. Mai Hắc Đế.                                                       D. Vua Hắc.
Câu 16. Trong những chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta thời Bắc thuộc chính sách nào là thâm độc nhất?
A. Chính sách thống trị hà khắc, tàn bạo.
B. Chính sách “đồng hóa” dân tộc.
C. Chế độ bóc lột nặng nề, vơ vét của cải của nhân dân ta.
D. Chính sách độc quyền muối và sắt. 
B. Phần tự luận:(6 điểm)
Câu 1 (1 điểm): Em hãy chứng minh sự sáng tạo độc đáo về văn hóa, nghệ thuật của người Cham-pa ở các thế kỷ II đến thế kỷ X.
Câu 2 (2,5 điểm): Trình bày ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 938?
Câu 3 (2,5 điểm):  Trong thời kì Bắc thuộc các triều đại phong kiến Trung Quốc đã thi hành những chính sách cai trị nào đối với nhân dân ta?
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A. Trắc nghiệm.
Đề 1
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ. A
	C
	B
	B
	A
	C
	A
	C
	C
	D
	A
	B
	C
	D
	A
	C
	B


B. Tự luận
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	* Sự sáng tạo độc đáo về văn hóa, nghệ thuật của người Cham-pa ở các thế kỷ II đến thế kỷ X:
- Người Chăm đã sáng tạo ra chữ viết riêng, bắt nguồn từ chữ Phạn của Ấn Độ.
-Người Chăm đã sáng tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là tháp Chăm, đền, tượng, các bức chạm nổi…
	

0,5
0,5

	2
	* Ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 938:
- Là chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta.
- Đập tan hoàn toàn mưu đồ xâm chiếm nước ta của bọn phong kiến phương Bắc.
- Mở ra một thời kì mới - thời kỳ xây dựng và bảo vệ nền độc lập lâu dài của Tổ quốc.
- Khẳng định quyền làm chủ của nhân dân ta .
- Tạo niềm tin và niềm tự hào dân tộc sâu sắc.
	
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5

	3
	* Các triều đại phong kiến Trung Quốc đã thi hành những chính sách cai trị đối với nhâm dân ta:
- Bắt nhân dân ta đóng nhiều thứ thuế hết sức vô lí.
- Bắt nhân dân ta cống nộp ngà voi, đồi mồi, quả vải…
- Chúng giữ độc quyền về sắt để kìm hãm sản xuất của ta.
- Bắt nhân dân ta theo phong tục của người Hán, học chữ Hán…
- Thực hiện chính sách đàn áp dã man các cuộc nổi dậy của nhân dân ta.
	

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5



